
        BỆNH VIỆN BÀ RỊA

ĐVT : Đồng

1 Khăn 0,7 x 07m

Số lớp : 2 lớp

Kích thước : 0,7  x0,7m

Chất liệu: si hoặc tương đương.

Màu sắc : Xanh két

Cái 150     

2 Khăn 1,0 x 1,0m

Số lớp : 2 lớp

Kích thước : 1,0 x1,0m

Chất liệu: si hoặc tương đương.

Màu sắc : Xanh két

Cái 250     01 tấm hàng mẫu

3 Khăn 1,4 x 1,4 m

Số lớp : 2 lớp

Kích thước : 1,4  x 1,4m

Chất liệu: si hoặc tương đương.

Màu sắc : Xanh két

Cái 200     

4 Tạp về vải  2  lớp 

Số lớp : 2 lớp

Kích thước :

Chất liệu: 1 lớp vải + 1 lớp ni long

Màu sắc : màu xanh 50%, màu đỏ 50%

cái 50       

5 Quần áo bệnh nhân lọc thận:

Kích thước : size XL 60%, size XXL

40% 

Kiểu dáng :tay ngắn, cổ tim, lưng thun .In

tên Bệnh viện

Chất liệu: Kate ford hoặc tương đương.

Màu sắc : xanh ngọc

Bộ 100     

6 Khăn lau tay

Kích thước : 25  x 25cm

Chất liệu: cotton hoặc tương đương.

Màu sắc : trắng

Cái 2,900  01 cái hàng mẫu

Stt Tên hàng hóa và Thông số kỹ thuật Đvt
Số

 lượng
Yêu cầu hàng mẫu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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7 Khăn bông

Kích thước : 65  x 90 cm

Chất liệu: cotton hoặc tương đương.

Màu sắc : trắng

Cái 500     01 cái hàng mẫu

8 Áo gối nhân viên

Kích thước : 55x 67cm hoặc tương

đương

Chất liệu :Cotton Thắng lợi hoặc tương

đương, Màu sắc :màu trắng

Cái 100     

9 Dây cột bệnh nhân 

Kích thước : 1,5m x 0,2m

Chất liệu:  Si hoặc tương đương

Màu sắc : xanh két

Cái 100     

10 Drap giường

Kích thước : 1,5  x 2,5 m

Chất liệu: si hoặc tương đương.

Màu sắc : trắng

Cái 1,000  01 tấm hàng mẫu

11 Áo choàng thân nhân

Kích thước :  size XXL  

Kiểu dáng : áo không tay, kiểu ghi lê, nút

cài phía trước. In tên bệnh viện

Chất liệu: Kate ford hoặc tương đương.

Màu sắc : vàng

Cái 1,000  

12 Áo, váy sản phụ

Kích thước : size XL 60%, size XXL

40% 

Kiểu dáng : theo thông tư 45/2015/TT-

BYT, quần dây rút.In tên Bệnh viện

Chất liệu: Kate ford hoặc tương đương.

Màu sắc : hồng

Bộ 400     

13 Mền bệnh nhân

Kích thước : 1,5 x 2,4m

Chất liệu: Cotton hoa Thắng Lợi hoặc

tương đương, chần gòn, viền dều 4 cạnh,

theo mẫu bệnh viện

Cái 20       01 tấm hàng mẫu
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